
   
THÔNG TIN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THƯƠNG BINH 

DIỆN TỒN ĐỌNG TỈNH BÌNH ĐỊNH LẤY Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN 
 

1. Hồ sơ ông/bà: PHAN THỊ CHANH đề nghị xác nhận: Thương binh. 
* Thông tin hồ sơ: 
- Họ và tên: Phan Thị Chanh. Năm sinh: 25/10/1953. 
- Quê quán: Thôn Chánh Khoan, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, Bình Định. 
- Trú quán: Thôn Chánh Khoan Đông, xã Mỹ Lợi, Phù Mỹ, Bình Định. 
- Ngày tháng TGCM: 1968. Chức vụ: Cơ sở cách mạng. 
- Đơn vị: Cơ sở cách mạng xã Mỹ Lợi. 
- Ngày tháng năm bị thương: 07/01/1971. 
- Trường hợp bị thương: Ngày 07/01/1971, ông Nguyễn Văn Chức - Bí thư 

Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lợi trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Phan 
Thị Chanh cùng với một số phụ nữ thôn Chánh Khoan đi đấu tranh chính trị với 
địch tại Cầu Tánh, thôn Chánh Khoan đòi địch không bắn cối pháo vào làng và 
trở về với cách mạng. Địch dùng pháo từ Đèo Nhông bắn ra, bà Phan Thị Chanh 
bị trúng cối pháo bị thương tại chốt Cầu Tánh, thôn Chánh Khoan. 

- Các vết thương thực thể: VT gò má T (1x1cm) liền sẹo, VT giữa xương 
háng dưới T (2x1cm) liền sẹo, VT đùi P (2x0,5cm) liền sẹo, VT gối P (1x1cm) 
liền sẹo, VT gối T (1x1cm) liền sẹo), VT trước xương chày P (2x1cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Văn Chức, sinh năm 1935, hiện cư 
trú: Thôn Phú Ninh, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Bà Nguyễn Thị Bộ, 
sinh năm 1951, hiện cư trú: Thôn Chánh Khoan, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh 
Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Bà Nguyễn Thị Mau, 
sinh năm 1948, hiện cư trú: Thôn Chánh Khoan, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh 
Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  
Cha: Bùi Văn Ngũ, sinh năm 1929 (Liệt sĩ hy sinh 1967) 
Mẹ: Võ Thị Hiếu, sinh năm 1932 (Mẹ VNAH) 
Chồng: Đặng Ngọc Lang, sinh năm 1953 (Dân công hỏa tuyến). 
 
2. Hồ sơ ông/bà: HỒ THỊ A đề nghị xác nhận: Thương binh. 
* Thông tin hồ sơ: 
- Họ và tên: Hồ Thị A. Năm sinh: 1954. 
- Quê quán: Thôn Mỹ Phú, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
- Trú quán: Thôn Mỹ Phú Nam, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, Bình Định. 
- Ngày tháng TGCM: 1969. Chức vụ: Cơ sở cách mạng. 
- Đơn vị: Cơ sở cách mạng xã Mỹ Lợi. 
- Ngày tháng năm bị thương: 25/12/1970. 
- Trường hợp bị thương: Ngày 25/12/1970, ông Đỗ Thanh Nguyệt - Trưởng 

thôn Mỹ Phú trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Hồ Thị A nằm tình hình địch báo 



cáo cho cách mạng để họp dân. Trong lúc làm nhiệm vụ, bà Hồ Thị A bị địch 
phục kích bắn bị thương tại chùa Trung Bình, thôn Mỹ Phú. 

- Các vết thương thực thể: VT vùng mông P (1x3cm) liền sẹo, VT 1/3 trên 
mặt trước đùi P (1x2cm) liền sẹo, VT vùng trán P (2cm) liền sẹo, VT mặt ngoài 
gối T (1x2cm) liền sẹo). 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Đỗ Thanh Nguyệt, sinh năm 1939, hiện cư trú: 
Thôn Mỹ Phú, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Đỗ Bá Đàm, 
sinh năm 1957, hiện cư trú: Thôn Mỹ Phú, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 
Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Nguyễn Hữu 
Cầu, sinh năm 1945, hiện cư trú: Thôn Mỹ Phú Nam, xã Mỹ Lợi, huyện Phù 
Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  
Cha: Hồ Bảy, (chết lâu) 
Mẹ: Đặng Thị Triêm, Huy chương kháng chiến hạng 2 (chết năm 2008) 
Chồng: Đỗ Văn Lạc, sinh năm 1953. 
 
3. Hồ sơ ông/bà: PHẠM THỊ TÌNH đề nghị xác nhận: Thương binh. 
* Thông tin hồ sơ: 
- Họ và tên: Phạm Thị Tình. Năm sinh: 1956. 
- Quê quán: Thôn Phú Ninh, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
- Trú quán: Thôn Mỹ Phú Nam, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, Bình Định. 
- Ngày tháng TGCM: 1970. Chức vụ: Cơ sở cách mạng. 
- Đơn vị: Cơ sở cách mạng xã Mỹ Lợi. 
- Ngày tháng năm bị thương: 20/11/1971. 
- Trường hợp bị thương: Ngày 20/11/1971, ông Lữ Bồi - Phó ban Công an 

xã trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Phạm Thị Tình cùng đội quân tóc dài đấu 
tranh trực diện và rải truyền đơn tại Đồn Phú Ninh, kêu gọi binh lính bỏ ngũ trở 
về với cách mạng. Trong lúc làm nhiệm vụ, bà Phạm Thị Tình bị trúng cối pháo 
địch bị thương tại đồn Phú Ninh, xã Mỹ Lợi. 

- Các vết thương thực thể: VT gò má P (2x0,5cm) liền sẹo, VT gối P (1cm) 
liền sẹo, VT 1/3 mặt sau cẳng chân T (3x0,5cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Lữ Bồi, sinh năm 1938, hiện cư trú: Thôn Mỹ 
Phú Bắc, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Đỗ Thanh 
Nguyệt, sinh năm 1939, hiện cư trú: Thôn Mỹ Phú, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, 
tỉnh Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Đỗ Bá Đàm, sinh 
năm 1957, hiện cư trú: Thôn Mỹ Phú, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 
Định. 

- Thân nhân gồm có:  
Cha: Bùi Hụi, sinh năm 1926 (chết 1975) 
Mẹ: Nguyễn Thị Đi, sinh năm 1931. 
Chồng: Hồ Ngọc Anh, sinh năm 1953 (chết 2009). 



 
4. Hồ sơ ông/bà: ĐẶNG THỊ HIỆP đề nghị xác nhận: Thương binh. 
* Thông tin hồ sơ: 
- Họ và tên: Đặng Thị Hiệp. Năm sinh: 1950. 
- Quê quán: Thôn Chánh Khoan, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, Bình Định. 
- Trú quán: Thôn Chánh Khoan Nam, xã Mỹ Lợi, Phù Mỹ, Bình Định. 
- Ngày tháng TGCM: 1966. Chức vụ: Cơ sở cách mạng. 
- Đơn vị: Cơ sở cách mạng xã Mỹ Lợi. 
- Ngày tháng năm bị thương: 12/08/1970. 
- Trường hợp bị thương: Ngày 12/08/1970, ông Đặng Ngọc Thành - Chủ 

tịch UBND xã Mỹ Lợi trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Đặng Thị Hiệp chạy chư 
cung cấp tình hình địch cho cách mạng. Trong lúc làm nhiệm vụ đến thôn 4, xã 
Mỹ Thắng, bà Đặng Thị Hiệp bị máy bay oanh tạc trúng đạn bị thương. 

- Các vết thương thực thể: VT đỉnh đầu (4x2cm) liền sẹo, trũng 0,3cm; VT 
cánh tay P (1x1cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Đặng Ngọc Thành, sinh năm 1935, hiện cư 
trú: Thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Bà Nguyễn Thị 
Khanh, sinh năm 1946, hiện cư trú: Thôn Chánh Khoan, xã Mỹ Lợi, huyện Phù 
Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Phạm Sáu, sinh 
năm 1935, hiện cư trú: Thôn Phú Ninh, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 
Định. 

- Thân nhân gồm có:  
Cha: Đặng Văn Quý, sinh năm 1920 (cha liệt sĩ, chết lâu) 
Mẹ: Lê Thị Duông, Huân chương KC Hạng 3, sinh năm 1923 (Mẹ liệt sĩ, 

chết năm 2012) 
Chồng: Trương Hồ, sinh năm 1943 (TB81%). 
 
5. Hồ sơ ông/bà: PHẠM THỊ CHÁNH đề nghị xác nhận: Thương binh. 
* Thông tin hồ sơ: 
- Họ và tên: Phạm Thị Chánh. Năm sinh: 1955. 
- Quê quán: Thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
- Trú quán: Thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
- Ngày tháng TGCM: 02/1971. Chức vụ: Cơ sở cách mạng. 
- Đơn vị: Cơ sở cách mạng xã Mỹ Châu. 
- Ngày tháng năm bị thương: 20/02/1973. 
- Trường hợp bị thương: Ngày 20/02/1973, ông Nguyễn Thành Đức - Phó 

ban Giải phóng thôn trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Phạm Thị Chánh cõng gạo 
từ thôn Châu Trúc lên thôn Mỹ Trang cho cách mạng. Trong lúc làm nhiệm vụ, 
bà Phạm Thị Chánh bị địch phát hiện bắn bị thương tại thôn Mỹ Trang, xã Mỹ 
Châu. 

- Các vết thương thực thể: 2 VT vùng đỉnh đầu (3x1cm - 2x1cm) liền sẹo, 
VT gối T (2x1cm) liền sẹo, VT cẳng chân T (2x1cm) liền sẹo, VT cẳng chân P 
(1x1cm) 3 sẹo, VT cột sống thắt lưng (1cm) liền sẹo. 



- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Thành Đức, sinh năm 1944, hiện cư 
trú: Xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Võ Văn Giỏi, 
sinh năm 1943, hiện cư trú: Thôn Mỹ Trang, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh 
Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Trần Đình Ơn, 
sinh năm 1954, hiện cư trú: Thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh 
Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  
Cha: Phạm Ưng, sinh năm 1920 (chết) 
Mẹ: Huỳnh Thị Đủ, sinh năm 1922 (chết). 
 
6. Hồ sơ ông/bà: TRƯƠNG MINH CHÂU đề nghị xác nhận: Thương 

binh. 
* Thông tin hồ sơ: 
- Họ và tên: Trương Minh Châu. Năm sinh: 1945. 
- Quê quán: Thôn Vạn Thiết, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
- Trú quán: Thôn Vạn Thiết, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
- Ngày tháng TGCM: 1966. Chức vụ: Du kích thôn. 
- Đơn vị: Du kích thôn Vạn Thiết. 
- Ngày tháng năm bị thương: 20/05/1967. 
- Trường hợp bị thương: Ngày 20/05/1967, ông Lê Trị - Đội trưởng đội An 

ninh xã Mỹ Châu trực tiếp giao nhiệm vụ cho ông Trương Minh Châu cảnh giới 
địch ở Hóc Môn để cán bộ cách mạng hoạt động tại thôn Vạn Thiết. Trong lúc 
làm nhiệm vụ, ông Trương Minh Châu bị địch phát hiện bắn bị thương tại đồng 
Bứa, thôn Vạn Thiết. 

- Các vết thương thực thể: VT đỉnh đầu P (5cm) liền sẹo, VT 1/3 trên mặt 
sau cánh tay P (6cm) liền sẹo, VT sau mông P (2x3cm) sẹo lõm, VT gối T 
(1x2cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Lê Trị, sinh năm 1947, hiện cư trú: Thôn Châu 
Trúc, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Bùi Điểu, sinh 
năm 1945, hiện cư trú: Thôn Vạn Thiêt, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 
Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Lê Hoành, sinh 
năm 1948, hiện cư trú: Thôn Vạn Thiết, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 
Định. 

- Thân nhân gồm có:  
Cha: Trương Thăng, sinh năm 1907 (chết) 
Mẹ: Trần Thị Dịnh, sinh năm 1917 (chết) 
Chồng: Nguyễn Thị Duyên, sinh năm 1952 (chết). 

 
7. Hồ sơ ông/bà: Phan Thị Cảnh đề nghị xác nhận: Thương binh. 
* Thông tin hồ sơ: 
Họ tên: Phan Thị Cảnh 



Năm sinh: 1951 
Nguyên quán: Phú Nông, Hoài Sơn 
Trú quán: Phú Nông, Hoài Sơn 
Ngày tham gia cách mạng: 03-7-1966  
Ngày bị thương: 08-10-1970 
Nơi bị thương: Xóm 2, thôn Phú Nông, xã Hoài Sơn 
Trường hợp bị thương: Cảnh giới bảo vệ đoàn dân công trên căn cứ xuống 

nhận gạo, lều cho bộ đội thì địch bắn pháo trúng bị thương 
Cấp bậc, chức vụ: Du kích mật thôn Phú Nông 
Cơ quan, đơn vị: Thôn Đội Thôn Phú Nông  
Điều trị tại: Trạm xá Bác Ái 2- Hoài Hảo  
Từ ngày: 11-10-1970  
Đến ngày: 25-10-1970  
- Người giao nhiệm vụ: Ông Trần Hồng Khánh, sinh năm 1948, hiện cư 

trú: Thôn Phú Nông, xã Hoài Sơn, thị Xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Trần Ngọc Ảnh, 

sinh năm 1932, hiện cư trú: Thôn Phú Nông, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, 
tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Nguyễn Thành 
Lập, sinh năm 1954, hiện cư trú: Thôn Phú Nông, xã Hoài Sơn, huyện Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  
Cha: Phan Văn Còn, sinh năm 1932. 
Mẹ: Ngô Thị Trợ, sinh năm 1928. 
 
8. Hồ sơ ông/bà: Trần Thị Hương đề nghị xác nhận thương binh 
* Thông tin hồ sơ: 
Họ tên: Trần Thị Hương 
Năm sinh: 1942 
Nguyên quán: Phú Nông, Hoài Sơn 
Trú quán: Phú Nông, Hoài Sơn 
Ngày tham gia cách mạng: 1966  
Ngày bị thương: 15-02-1968 
Nơi bị thương: Rìa Núi Xóm 2, thôn Phú Nông, xã Hoài Sơn 
Trường hợp bị thương: Theo dõi tình hình của địch để báo cho đội công tác 

về hoạt động, pháo địch bắn bị thương 
Cấp bậc, chức vụ: Cơ sở hợp pháp thôn Phí Nông 
Cơ quan, đơn vị: Thôn Phú Nông  
Điều trị tại: Trạm xá xã Hoài Sơn  
Từ ngày:  15-02-1968  
Đến ngày: 02-3-1968  
- Người giao nhiệm vụ: Ông Trần Ngọc Ảnh, sinh năm 1932, hiện cư trú: 

Thôn Phú Nông, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 



- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Lê Huyền, sinh 
năm 1927, hiện cư trú: Thôn Phú Nông, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Nguyễn Tỵ, sinh 
năm 1928, hiện cư trú: Thôn Phú Nông, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  
Cha: Trần Tấu, sinh năm 1920 
Mẹ: Trần Thị Chữ, sinh năm 1922  
 
9. Hồ sơ ông/bà: Nguyễn Thị Triết đề nghị xác nhận thương binh 
* Thông tin hồ sơ: 
Họ tên: Nguyễn Thị Triết 
Năm sinh: 1943 
Nguyên quán: Túy Thạnh, Hoài Sơn 
Trú quán: An Hội, Hoài Sơn 
Ngày tham gia cách mạng: 1963  
Ngày bị thương: 16-7-1972 
Nơi bị thương: Xóm 3, thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn 
Trường hợp bị thương: Đi thu mua lương thực phục vụ chiến đấu, pháo 

địch bắn bị thương 
Cấp bậc, chức vụ: Kế toán tài chính xã 
Cơ quan, đơn vị: Xã Hoài Sơn  
Điều trị tại: Trạm xá xã Hoài Sơn  
Từ ngày: 16-7-1972 
Đến ngày: 25-8-1972  
- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Văn Ký, sinh năm 1936, hiện cư trú: 

Thôn Tuý Thạnh, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Nguyễn Tấu 

(Lương), sinh năm 1930, hiện cư trú: Thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, huyện Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Nguyễn Lam 
(Sanh), sinh năm 1930, hiện cư trú: Thôn Tuý Thạnh, xã Hoài Sơn, huyện Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  
Cha: Nguyễn Gia, sinh năm 1904. 
Mẹ: Võ Thị Xong, sinh năm 1916. 
 
10. Hồ sơ ông/bà: Nguyễn Thị Quận đề nghị xác nhận thương binh 
* Thông tin hồ sơ: 
Họ tên: Nguyễn Thị Quận 
Năm sinh: 1954 
Nguyên quán: Hy Tường, Hoài Sơn 
Trú quán: Hy Tường, Hoài Sơn 
Ngày tham gia cách mạng: 1967  



Ngày bị thương: 10-9-1968 
Nơi bị thương: Xóm 2, thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn 
Trường hợp bị thương: Đi nắm tình hình địch để báo cho cán bộ 
Cấp bậc, chức vụ: Du kích mật    
Cơ quan, đơn vị: Thôn Đội thôn Hy Tường  
Điều trị tại: Trạm xá xã Hoài Sơn  
Từ ngày: 10-9-1968  
Đến ngày: 05-10-1968  
- Người giao nhiệm vụ: Ông Phạm Hồng Thưởng, sinh năm 1952, hiện cư 

trú: Thôn Liểu An, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Nguyễn Tấu 

(Lương), sinh năm 1930, hiện cư trú: Thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, huyện Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Phạm Ba, sinh 
năm 1932, hiện cư trú: Thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  
Cha: Nguyễn Khả, sinh năm 1930. 
Mẹ: Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1932. 
 
11. Hồ sơ ông/bà: Mai Thị Chi đề nghị xác nhận thương binh 
* Thông tin hồ sơ: 
Họ tên: Mai Thị Chi 
Năm sinh: 1954 
Nguyên quán: Hy Tường, Hoài Sơn 
Trú quán: Hy Tường, Hoài Sơn 
Ngày tham gia cách mạng: 1967  
Ngày bị thương: 05-7-1968 
Nơi bị thương: Cống Ông Tần, đồng bà Liễm thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn 
Trường hợp bị thương: Cảnh giới địch cho cán bộ về hoạt động cách mạng, 

pháo địch bắn bị thương 
Cấp bậc, chức vụ: Chiến sĩ du kích thôn Hy Tường 
Cơ quan, đơn vị: Thôn Hy Tường  
Điều trị tại: Trạm xá xã Hoài Sơn  
Từ ngày: 05-7-1968  
Đến ngày: 25-7-1968  
- Người giao nhiệm vụ: Ông Phạm Hồng Thưởng, sinh năm 1952, hiện cư 

trú: Thôn Liểu An, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Phạm Ba, sinh 

năm 1932, hiện cư trú: Thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Lê Thị Thể, sinh năm 
1952, hiện cư trú: Thôn Phú Nông, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình 
Định. 

- Thân nhân gồm có:  



Cha: Mai Tương, sinh năm 1907. 
Mẹ: Trương Thị Kinh, sinh năm 1910. 

 
12. Hồ sơ ông/bà: Lê Văn Bên đề nghị xác nhận thương binh 
* Thông tin hồ sơ: 
Họ tên: Lê Văn Bên 
Năm sinh: 1953 
Nguyên quán: Hy Tường, Hoài Sơn 
Trú quán: Hy Tường, Hoài Sơn 
Ngày tham gia cách mạng: 1966  
Ngày bị thương: 06-8-1968 
Nơi bị thương: Bến Đò- Xóm 2, thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn 
Trường hợp bị thương: Cảnh giới địch cho cán bộ về hoạt động cách mạng, 

pháo địch bắn bị thương. 
Cấp bậc, chức vụ: chiến sĩ du kích thôn Hy Tường 
Cơ quan, đơn vị: Thôn Đội thôn Hy Tường 
Điều trị tại: Trạm xá xã Hoài Sơn  
Từ ngày: 06-8-1968  
Đến ngày: 30-8-1968  
- Người giao nhiệm vụ: Ông Phạm Hồng Thưởng, sinh năm 1952, hiện cư 

trú: Thôn Liểu An, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Nguyễn Tấu 

(Lương), sinh năm 1930, hiện cư trú: Thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, huyện Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Phạm Ba, sinh 
năm 1932, hiện cư trú: Thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  
Cha: Lê Có, sinh năm 1915. 
Mẹ: Võ Thị Mượn, sinh năm 1919. 

 
13. Hồ sơ ông/bà: Phạm Thị Hiền đề nghị xác nhận thương binh 
* Thông tin hồ sơ: 
Họ tên: Phạm Thị Hiền 
Năm sinh: 1951 
Nguyên quán:  Hy Tường, Hoài Sơn 
Trú quán: Chương Hòa, Hoài Châu Bắc 
Ngày tham gia cách mạng: 1965  
Ngày bị thương: 10-02-1972 
Nơi bị thương: Xóm 1, thôn Cẩn Hậu, xã Hoài Sơn. 
Trường hợp bị thương: Bảo vệ cuộc họp đảng ủy xã , pháo địch bắn trúng 

bị thương 
Cấp bậc, chức vụ: Chiến sĩ an ninh vũ trang xã Hoài Sơn 
Cơ quan, đơn vị: An Ninh vũ trang  xã Hoài Sơn  
Điều trị tại: Trạm xá K02  



Từ ngày: 10-02-1972  
Đến ngày: 08-03-1972  
- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Văn Ký, sinh năm 1936, hiện cư trú: 

Thôn Tuý Thạnh, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Bùi Long 

Thạnh, sinh năm 1950, hiện cư trú: Thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Nguyễn Long, 
sinh năm 1951, hiện cư trú: Thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  
Cha: Phạm Nương, sinh năm 1913. 
Mẹ: Nguyễn Thị Thâm, sinh năm 1920. 

 
14. Hồ sơ ông/bà: Nguyễn Thị Hùng đề nghị xác nhận thương binh 
* Thông tin hồ sơ: 
Họ tên: Nguyễn Thị Hùng 
Năm sinh: 1954 
Nguyên quán: Tường Sơn, Hoài Sơn 
Trú quán: Tường Sơn, Hoài Sơn 
Ngày tham gia cách mạng: 10-02-1970  
Ngày bị thương: 16-02-1972 
Nơi bị thương: Xóm 3, thôn Túy Thạnh, xã Hoài Sơn 
Trường hợp bị thương: Chuyển thư đi, trên đường về pháo địch bắn trúng 

bị thương. 
Cấp bậc, chức vụ: Giao liên 
Cơ quan, đơn vị: Đảng Ủy Xã Hoài Sơn  
Điều trị tại: Trạm xá Bác Ái 2- huyện Hoài Nhơn  
Từ ngày: 16-02-1972  
Đến ngày: 15-03-1972  
- Người giao nhiệm vụ: Bà Nguyễn Thị Hồng Vương (Ba), sinh năm 1936, 

hiện cư trú: Thôn Tuý Thạnh, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Nguyễn Văn 

Tạo, sinh năm 1954, hiện cư trú: Thôn Hy Văn, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, 
tỉnh Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Nguyễn Chí 
Lung, sinh năm 1939, hiện cư trú: Thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  
Cha: Nguyễn Hữu Phước, sinh năm 1917. 
Mẹ: Nguyễn Thị Ti, sinh năm 1921. 
 
15. Hồ sơ ông/bà: Nguyễn Thị Điểm đề nghị xác nhận thương binh 
* Thông tin hồ sơ: 
Họ tên: Nguyễn Thị Điểm 



Năm sinh: 1954 
Nguyên quán: Tường Sơn, Hoài Sơn 
Trú quán: Hy Văn, Hoài Sơn 
Ngày tham gia cách mạng: 10-10-1970 
Ngày bị thương: 25-01-1975 
Nơi bị thương: thôn An Quý, xã Hoài Châu 
Trường hợp bị thương: Chuyển cơm ra mặt trước, địch tập kích trúng  bị 

thương 
Cấp bậc, chức vụ: Chiến sĩ nuôi quân  
Cơ quan, đơn vị: Xã Đội Hoài Sơn  
Điều trị tại: Trạm xá xã Hoài Sơn  
Từ ngày: 25-01-1975  
Đến ngày: 22-02-1975  
- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Đức Sáng, sinh năm 1948, hiện cư 

trú: Thôn Tuý Thạnh, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Trần Văn Học, 

sinh năm 1954, hiện cư trú: Thôn Hy Văn, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Phạm Chí Tăng, 
sinh năm 1951, hiện cư trú: Thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, 
tỉnh Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  
Cha: Nguyễn Cưỡng, sinh năm 1926. 
Mẹ: Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1930. 

 
16. Hồ sơ ông/bà: Nguyễn Thị Sương đề nghị xác nhận thương binh 
* Thông tin hồ sơ: 
Họ tên: Nguyễn Thị Sương 
Năm sinh: 1954 
Nguyên quán: Hoài Châu Bắc 
Trú quán: An Quý Bắc, Hoài Châu Bắc 
Ngày tham gia cách mạng: 02-1969 
Ngày bị thương: 05-3-1971 
Nơi bị thương: Chốt điểm xóm 3 thôn Quy Thuận  
Trường hợp bị thương: Làm nhiệm vụ san lấp công sự địch, để phục vụ tiếp 

tục chiến đấu đánh địch khi địch phản kích trở lại, trong lúc san lấp mìn nỗ bị 
thương. 

Cấp bậc, chức vụ: Du kích thôn Quy Thuận 
Cơ quan, đơn vị: Thôn Quy Thuận  
Điều trị tại: Trạm xá xã Hoài Châu 
Từ ngày: 05-3-1971 
Đến ngày: 09-4-1971 
- Người giao nhiệm vụ: Bà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1950, hiện cư trú: 

Thôn Qui Thuận, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 



- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Võ Văn Cường, 
sinh năm 1954, hiện cư trú: Thôn Qui Thuận, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Cao Minh Đẳng, 
sinh năm 1942, hiện cư trú: Thôn Bình Đê, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  
Cha: Nguyễn Huỷ, sinh năm 1934. 
Mẹ: Nguyễn Thị Tường, sinh năm 1935. 
 
17. Hồ sơ ông/bà: Nguyễn Thị Thân đề nghị xác nhận thương binh 
* Thông tin hồ sơ:  
Họ tên: Nguyễn Thị Thân 
Năm sinh: 1955 
Nguyên quán: xã Hoài Sơn 
Trú quán: Hy Thế, Hoài Châu Bắc 
Ngày tham gia cách mạng: 1971 
Ngày bị thương: 15-11-1972 
Nơi bị thương: Đồng Lăng thôn Túy Thạnh, xã Hoài Sơn 
Trường hợp bị thương: Chạy thư hỏa tốc về các thôn bị pháo địch bắn trúng 

bị thương 
Cấp bậc, chức vụ: Giao liên xã Hoài Sơn 
Cơ quan, đơn vị: Xã Hoài Sơn 
Điều trị tại: Trạm xá xã Hoài Sơn 
Từ ngày: 15-11-1972 
Đến ngày: 10-12-1972 
- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Dở (Nguyễn Văn Ký), sinh năm 

1936, hiện cư trú: Thôn Tuý Thạnh, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 
Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Nguyễn Tấu 
(Lương), sinh năm 1930, hiện cư trú: Thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Huỳnh Văn Bé, 
sinh năm 1954, hiện cư trú: Thôn Tuý Sơn, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  
Cha: Nguyễn Chước, sinh năm 1919. 
Mẹ: Huỳnh Thị Ngại, sinh năm 1935. 
 
18. Hồ sơ ông/bà: Trịnh Thị Dăn đề nghị xác nhận thương binh 
* Thông tin hồ sơ: 
Họ tên: Trịnh Thị Dăn 
Năm sinh: 1953 
Nguyên quán: Hoài Sơn 
Trú quán: Hy Thế, Hoài Châu Bắc 



Ngày tham gia cách mạng: 1970 
Ngày bị thương: 10-5-1973 
Nơi bị thương: Cầu Trường- Xóm 3, thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn 
Trường hợp bị thương: Chạy thư hỏa tốc bị pháo địch bắn trúng bị thương 
Cấp bậc, chức vụ: Giao liên xã Hoài Sơn 
Cơ quan, đơn vị: Xã Hoài Sơn 
Điều trị tại: Trạm xá xã Hoài Sơn 
Từ ngày: 10-5-1973 
Đến ngày: 30-5-1973 
- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Dở (Nguyễn Văn Ký), sinh năm 

1936, hiện cư trú: Thôn Tuý Thạnh, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 
Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Lê Hồng Thái, 
sinh năm 1954, hiện cư trú: Thôn Tuý Sơn, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Huỳnh Văn Bé, 
sinh năm 1954, hiện cư trú: Thôn Tuý Sơn, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  
Cha: Trịnh Trước, sinh năm 1930. 
Mẹ: Nguyễn Thị Học, sinh năm 1934. 
 
19. Hồ sơ ông/bà: TRẦN TIẾT đề nghị xác nhận: Thương binh. 
* Thông tin hồ sơ: 
- Họ và tên: Trần Tiết. Năm sinh: 1954. 
- Quê quán: Thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, Bình Định. 
- Trú quán: Thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, Bình Định. 
- Ngày tháng TGCM: Tháng 2/1968. Chức vụ: Du kích. 
- Đơn vị: Xã Cát Hiệp cũ (nay là xã Cát Lâm). 
- Ngày tháng năm bị thương: 12/1969. 
- Nơi bị thương: Cửa phía tây ấp Nhà Tha. 
- Trường hợp bị thương, hy sinh: Thực hiện nhiệm vụ cảnh giới để du kích 

vào ấp thì bị địch bắn bị thương. 
- Người giao nhiệm vụ: Ông Võ Thanh Tỉnh, sinh năm 1945, hiện cư trú: 

Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.  
- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Bà Võ Thị Nguyệt, 

sinh năm 1953, hiện cư trú: Thôn Hiệp Long, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh 
Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Bà Nguyễn Thị Thanh, 
sinh năm 1929, hiện cư trú: Xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  
Cha: Trần Diệm, sinh năm 1909. 
Mẹ: Hồ Thị Cháu, sinh năm 1912. 
Chồng: Trương Thị Lâm, sinh năm 1956. 
 



20. Hồ sơ ông/bà: HỒ THỊ LÃNH đề nghị xác nhận: Thương binh. 
* Thông tin hồ sơ: 
- Họ và tên: Hồ Thị Lãnh. Năm sinh: 1951. 
- Quê quán: Thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, Bình Định. 
- Trú quán: Thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, Bình Định. 
- Ngày tháng TGCM: 1967. Chức vụ: Cơ sở du kích mật. 
- Đơn vị: Xã Cát Hiệp cũ (nay là xã Cát Lâm). 
- Ngày tháng năm bị thương: 12/11/1973. 
- Nơi bị thương: Gò Cây Trắc Phía Tây ấp Nhà Tha. 
- Trường hợp bị thương, hy sinh: Thực hiện nhiệm vụ liên lạc báo tin cho 

cán bộ, du kích xã thì bị địch bắn bị thương. 
- Người giao nhiệm vụ: Ông Đặng Văn Phú, sinh năm 1946, hiện cư trú: 

Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.  
- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Võ Thành Tín, 

sinh năm 1950, hiện cư trú: Thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, 
tỉnh Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Bà Thân Thị Mai, sinh 
năm 1951, hiện cư trú: Thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 
Định. 

- Thân nhân gồm có:  
Cha: Bùi Sanh, sinh năm 1928. 
Mẹ: Phùng Thị Ngĩa, sinh năm 1933. 
Chồng: Nguyễn Thanh Hùng. 
 
21. Hồ sơ ông/bà: NGUYỄN THỊ HOÀ đề nghị xác nhận: Thương 

binh. 
* Thông tin hồ sơ: 
- Họ và tên: Nguyễn Thị Hòa. Năm sinh: 1940. 
- Quê quán: Xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, Bình Định. 
- Trú quán: Thôn Chánh Hội, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, Bình Định. 
- Ngày tháng TGCM: 01/1964. Chức vụ: Du kích xã. 
- Đơn vị: Xã Cát Chánh. 
- Ngày tháng năm bị thương: 26/08/1965. 
- Nơi bị thương: Thôn Vân Triêm, xã Cát Chánh. 
- Trường hợp bị thương, hy sinh: Thực hiện nhiệm vụ vận động thanh niên 

tòng quân tại thôn Vân Triêm thì bị địch phát hiện bắn pháo, ném bom nên bị 
thương nặng. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Cao Vĩ Lân (bí danh Quốc Việt), sinh năm 
1937, hiện cư trú: Xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Nguyễn Văn 
Sáu, sinh năm 1937, hiện cư trú: Thôn Vân Triêm, xã Cát Chánh, huyện Phù 
Cát, tỉnh Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Nguyễn Xuân 
Thông, sinh năm 1935, hiện cư trú: Thôn Vân Triêm, xã Cát Chánh, huyện Phù 
Cát, tỉnh Bình Định. 



- Thân nhân gồm có:  
Cha: Nguyễn Sinh, sinh năm 1917. 
Mẹ: Võ Thị Ba, sinh năm 1918. 
Chồng: Đào Thái Hưng, sinh năm 1938./. 
 
Tất cả các ý kiến tham gia, thắc mắc, khiếu nại, tố cáo phản ánh về Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội theo địa chỉ: Số 210 Diên Hồng, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3823029 


